
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   T NH                     ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 294/2019/HSPT 

Ngày: 03-10- 2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN T NH         

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Anh Tuấn. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Tấn Đức 

 2. Ông Nguyễn Duy Thuấn  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân   nh 

Đ k   k. 

- Đại diện Viện kiểm   t nh n d n t nh Đ k   k th m gi  phi n t  : B   ê 

Thị B ch Th y - Kiểm sá  viên.  

Ngày 03 tháng 10 năm 2019,   i  r  s  T   án Nh n   n   nh Đ k   k        

phúc  hẩm công khai v  án hình sự  h  lý số: 288/2019/TLPT-HS ngày 03/9/2019 

đối với bị cáo Lâm Tùng S về  ội “Tiêu  h    i sản  o người khác ph m  ội m  có”, 

do có kháng cáo c   bị cáo đối với bản án hình sự sơ  hẩm số: 189/2019/HSST ngày 

22/7/2019 c   Tòa án nhân dân  h nh phố Buôn M  Thuộ ,   nh Đ k   k.     

* Bị cáo c   hán  cáo: 

Họ và tên: Lâm Tùng S; Tên gọi khác: G; Sinh ng y: 23  háng 3 năm 1981; 

t i:   nh Quảng N m; Nơi đăng ký HKTT: Số Z đường L, phường T,  h nh phố B, 

  nh Đ k   k; Chỗ  : Số X đường P, phường TH1,  h nh phố B,  nh Đ k   k; 

Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 8/12; D n  ộc: Kinh; Giới   nh: N m; Tôn 

giáo: Không; Quốc  ịch: Việ  N m; Con ông   m Văn H và con bà C o Thị H1 

(Đã chế ); Bị cáo có vợ l  Ho ng Thị H2 (Đã ly hôn) và có 02 con; Tiền án: Không; 

Tiền sự: Không;  

Nhân thân: T i bản án số 22/2003/HSST ng y 21/01/2003, bị T   án nh n 

  n  h nh phố Buôn M  Thuộ ,    ph   12  háng  ù, về  ội: Trộm c p   i sản. T i 

bản án số: 88/2003/HSPT ng y 24/4/2003 bị T   án nh n   n   nh Đ k   k        

phúc  hẩm    ph   12  háng  ù về  ội “Trộm c p   i sản”. Ngày 06/9/2003 chấp 

h nh  ong hình ph   về đị  phương sinh sống; T i Quyế  định đình ch  v  án số: 

03/2018/HSST-QĐ ng y 13/8/2018 T   án nh n   n  h nh phố Buôn M  Thuộ , ra 

quyế  định đình ch  v  án đối với   m Tùng S về  ội: “Cố ý g y  hương   ch” theo 
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quy định   i khoản 1 Điều 104 Bộ luậ  hình sự. Bị cáo bị   m gi m  ừ ng y 

04/6/2019 cho đến n y, có mặ    i phiên    .  

(Ngo i r ,  rong v  án c n có các bị cáo  ưu Minh TR, Nguyễn Minh CH 

không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị). 

 - Bị hại: Anh M i Văn TH, sinh năm  1978; đị  ch : Số A đường N, phường 

T,  h nh phố B,   nh Đ k   k.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo   i liệu có  rong hồ sơ v  án v   iễn biến   i phiên    , nội  ung v  án 

được  óm     như s u: 

Khoảng 10 giờ 30 phú  ng y 03/3/2019,  ưu Minh TR v  Nguyễn Minh CH 

s u khi uống Me h  one   i Trung   m ph ng chống HIV/AIDS  rên đường D, 

phường TH,  h nh phố B,  hì về nh   rọ c   CH chơi. Khoảng 14 giờ 00 phú  cùng 

ng y,  o không có  iền  iêu   i v  mu  m   úy s    ng, nên TR g  CH mu  l i áo 

l nh Je ns c   TR với giá 250.000 đồng,  hì CH đồng ý, nhưng  o CH không có 

 iền, nên CH nói với TR để CH đi r  chợ T, phường T,  h nh phố B,  in  iền mẹ 

ruộ  c   CH  rả cho TR. S u đó, CH điều khiển  e Mô  ô ch  TR v  con gái c   

CH đến đầu hẻm A đường N, phường T,  h nh phố B. T i đ y, CH nói TR  uống 

 e đứng đợi, c n CH và con gái v o chợ T. Trong lúc đứng đợi CH, thì TR nhìn 

 hấy mộ  chiếc  e Mô  ô biển số 47F1- 00124, nhãn hiệu Y m h  Sirius m u đỏ - 

đen, số máy 5C64428277, số khung C640BY428276 c    nh M i Văn TH  ựng 

trên v   hè  rước số nh  A đường N,  h nh phố B,  hấy không có người  rông coi 

nên TR nảy sinh ý định  rộm c p xe mô tô bán lấy  iền  iêu   i, TR lấy c y k o   i 

khoảng 20cm, cán bằng nhự  m u đỏ  rong người r  (Chiếc k o n y, TR lấy  ừ nh  

c   CH m c đ ch  ùng để c    úi đựng m   úy), phá khó  điện  e rồi nổ máy điều 

khiển  e ch y về nh  c   CH v  vứ  chiếc k o v o  hùng rác  rước nh  CH rồi 

đứng đợi CH về. C n CH s u khi  in  iền mẹ  ong qu y r  đầu hẻm A đường  N 

nhưng không  hấy TR đ u nên ch  con gái r  Công viên P, phường T,  h nh phố B 

chơi đến khoảng 16 giờ 00 phú  cùng ng y  hì đi về  hấy TR đ ng ngồi  rên  e Mô 

 ô biển số 47F1-00124, CH hỏi TR về nguồn gốc c   chiếc  e  mô  ô n y,  hì TR 

cho biế  l   e vừ  lấy  rộm được   i hẻm A đường N, TR nhờ CH tìm chỗ  iêu  h  

nhưng CH không đồng ý. TR nói CH cho TR g i nhờ  e mô  ô  rên   nh  CH, thì 

CH đồng ý rồi      e Mô  ô biển số 47F1- 00124 v o  rong ph ng bếp c   nh   rọ 

cấ  giấu. S u đó, TR đến quán c  phê   ngã  ư H – M, phường TH1, thành B gặp 

Lâm Tùng S đ ng ngồi uống c  phê với mộ  người  ên T1 đị  (Không rõ nh n  h n 

l i lịch). T i đ y, TR nói cho S biế  vừ   rộm c p được mộ  chiếc  e mô  ô, đ ng 

cấ  giấu   c y số 3 v  nhờ S  ìm người cầm cố với giá 2.000.000 đồng,  hì S đồng 
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ý. TR và S đón T  i đến bùng binh Km3,  rên đường đi TR mượn điện  ho i c   

  i  ế  e T  i (Không rõ nh n  h n, l i lịch) gọi cho CH v o điện  ho i Noki  

1110i, m u  r ng - đen, sim số  huê b o 0944.544.041 nói với CH mang xe Mô tô 

biển số 47F1-00124 r  đư  cho TR, thì CH điều khiển  e Mô  ô  biển số 47F1-

00124 ra giao cho TR đư   e cho S m ng đi cầm, S gọi điện  ho i cho  nh  ê 

Ngọc D (D nhóc), cầm với giá 3.000.000 đồng v  nói l   e c   mình nhưng kẹ  

 iền nên cầm  e    hôm sẽ chuộc l i. Anh D đồng ý v  hẹn gặp S   i ngã  ư L và H, 

phường TH1,  h nh phố B để lấy  iền, D nhờ  nh Nh n Kim Hồng NH đư  

2.700.000 đồng đư  cho S v  giữ l i 300.000 đồng  iền lãi, s u đó  nh NH đến đư  

 iền cho S v  lấy  e mô  ô  rên m ng về gi o cho  nh D. S đem  iền về nói với TR 

cầm  e được 2.000.000 đồng v  đư  cho TR 700.000 đồng, S giữ l i 800.000 đồng 

v   ùng 500.000 đồng c n l i mu  m   úy đá cùng nh u s    ng, số  iền c n l i S 

 iêu   i cá nh n hế . S u khi phá  hiện mấ   e  nh M i Văn TH đến Cơ qu n Công 

an trình báo.  

T i bản Kế  luận định giá   i sản số: 57/KL- ĐG, ng y 11/03/2019 c   Hội 

đồng định giá   i sản  rong  ố   ng hình sự  h nh phố Buôn M  Thuộ , kế  luận: 

Chiếc  e Mô  ô biển số 47F1-00124, nhãn hiệu Y m h , số lo i Sirius, m u đỏ - 

đen, số máy 5C64428277, số khung C640BY428276,  rị giá: 10.500.000 đồng.  

Tại bản  n hình  ự  ơ thẩm  ố: 189/2019/HSST ngày 22/7/2019 củ  Tò   n 

nhân dân th nh phố Buôn M  Thuột, đã quyết định:  

Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1  Điều 51 Bộ luậ  hình sự; 

Tuyên bố: Bị cáo Lâm Tùng S (G) ph m  ội “Tiêu  h    i sản  o người khác 

ph m  ội m  có”  

X  ph   bị cáo: Lâm Tùng S (G): 01 (Mộ ) năm 03 (B )  háng tù. Thời h n 

chấp h nh hình ph    ù   nh  ừ ng y b     m gi m ng y 04/6/2019. 

Ngoài ra, bản án sơ  hẩm c n  uyên hình ph   với các bị cáo  ưu Minh TR, 

Nguyễn Minh CH và quyế  định về các biện pháp  ư pháp, án phí và quyền kháng 

cáo cho bị cáo v  các đương sự  heo quy định c   pháp luậ . 

Ngày 26/7/2019, bị cáo Lâm Tùng S có đơn kháng cáo với nội  ung đề nghị Hội 

đồng         em     giảm nhẹ hình ph   cho bị cáo.T i phiên     phúc  hẩm bị cáo 

vẫn giữ nguyên nội  ung đơn kháng cáo. 

Đ i điện Viện kiểm sá  đã ph n   ch, đánh giá   nh chấ , mức độ h nh vi ph m  ội 

c   bị cáo Lâm Tùng S v  khẳng định: T   án cấp sơ  hẩm đã        bị cáo về  ội: 

"Tiêu  h    i sản  o người khác ph m  ội m  có”  heo quy định   i khoản 1 Điều 

323 Bộ luậ  hình sự l  có căn cứ, đúng người, đúng  ội, đúng pháp luậ . Mức hình 

ph   01 năm 03 tháng  ù m  T   án cấp sơ  hẩm đã    ph   đối với bị cáo là  hỏ  
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đáng,  ương  ứng với   nh chấ , mức độ h nh vi ph m  ội  o bị cáo g y r ; các tình 

 iế  giảm nhẹ đã được cấp sơ  hẩm áp   ng đầy đ . Đề nghị Hội đồng        áp 

  ng điểm   khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luậ   ố   ng hình sự không chấp nhận 

kháng cáo c   bị cáo, giữ nguyên bản án sơ  hẩm về hình ph  . 

X  ph   bị cáo Lâm Tùng S 01 năm 03  háng  ù về  ội: "Tiêu  h    i sản  o 

người khác ph m  ội m  có”  heo quy định   i khoản 1 Điều 323 Bộ luậ  hình sự. 

Các quyế  định khác c   bản án sơ  hẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luậ  kể  ừ ng y hế   hời h n kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo không có  r nh luận gì  hêm ch  đề nghị Hội đồng         em     giảm 

nhẹ hình ph   cho bị cáo. 

NHẬN  ỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ s  nội  ung v  án, căn cứ v o các   i liệu có  rong hồ sơ v  án đã 

được  r nh   ng   i phiên    , Hội đồng        nhận định như s u: 

[1]  ời kh i c   bị cáo Lâm Tùng S   i phiên     phúc  hẩm, l  phù hợp với lời 

khai c   bị cáo   i phiên     sơ  hẩm v    i liệu, chứng cứ khác có  rong hồ sơ v  

án. Như vậy, đã có đ  cơ s  để kế  luận: Vào khoảng 15 giờ 00 phú  ng y 03/3/2019, 

  i  rước số nh  A đường N, phường T,  h nh phố B,   nh Đ k   k.  ưu Minh TR 

đã l n lú  chiếm đo   c    nh M i Văn TH 01 chiếc  e Mô  ô biển số 47F1 – 00124, 

số máy 5C64428277, số khung: C640BY428276,  rị giá 10.500.000 đồng. Bị cáo 

Lâm Tùng S mặc  ù biế  rõ chiếc  e Mô  ô biển số 47F1 – 00124 là   i sản  o bị 

cáo  ưu Minh TR  rộm c p mà có nhưng bị cáo S vẫn m ng đi  iêu  h . Do vậy, 

cấp sơ  hẩm đã        bị cáo Lâm Tùng S về  ội “Tiêu  h    i sản  o người khác 

ph m  ội m  có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luậ  hình sự l  có căn cứ, đúng người, 

đúng  ội, đúng pháp luậ . 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph   c   bị cáo,  hấy rằng: Mức hình ph   

01 năm 03 tháng  ù m  cấp sơ  hẩm    ph   bị cáo l   ương  ứng với   nh chấ , mức 

độ h nh vi ph m  ội  o bị cáo g y r . Bị cáo l  người nghiện m   úy v  có nh n  h n 

 ấu, bị cáo đã  ừng bị T   án kế  án 12  háng  ù về  ội "Trộm c p   i sản" nhưng  

không lấy đó l m b i học cho bản  h n m  c n  iếp   c  hực hiện h nh vi ph m  ội. 

Khi quyế  định hình ph  , cấp sơ  hẩm đã áp   ng đầy đ  các  ình  iế  giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo. T i cấp phúc  hẩm, bị cáo không cung cấp được tình  iế  

giảm nhẹ n o mới nên Hội đồng        phúc  hẩm không có căn cứ chấp nhận đơn 

kháng cáo  in giảm nhẹ hình ph   c   bị cáo.  

[3] Về án ph  hình sự phúc  hẩm: Do không được chấp nhận kháng cáo nên bị 

cáo Lâm Tùng S phải chịu án ph  hình sự phúc  hẩm l  200.000 đồng. 
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 [4] Các quyế  định khác c   bản án sơ  hẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luậ , kể  ừ ng y hế   hời h n kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

[1] Căn cứ điểm   khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luậ   ố   ng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo c   bị cáo Lâm Tùng S (G) - Giữ nguyên bản án 

sơ  hẩm số: 189/2019/HSST ngày 22/7/2019 c   T   án nh n   n  h nh phố Buôn 

M  Thuộ ,   nh Đ k   k về hình ph  .  

[2] Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luậ  hình sự; 

X  ph   bị cáo: Lâm Tùng S (G): 01 (Mộ ) năm 03 (B )  háng tù về  ội “Tiêu 

 h    i sản  o người khác ph m  ội m  có”. Thời h n chấp h nh hình ph    ù   nh 

 ừ ng y b     m gi m ng y 04/6/2019. 

[3] Án phí hình sự phúc  hẩm: Bị cáo Lâm Tùng S phải chịu 200.000 đồng án 

ph  hình sự phúc  hẩm 

[4] Các quyế  định khác c   bản án sơ  hẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luậ  kể  ừ ng y hế   hời h n kháng cáo, kháng nghị. 

[5] Bản án phúc  hẩm có hiệu lực pháp luậ  kể  ừ ng y  uyên án. 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND Tối Cao;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND Cấp cao 

- VKSND tỉnh Đắ  Lắ  (02 bản); 

- Phòn  HSNV Côn  an tỉnh Đắ  Lắ ; 

- Văn phòn  CQCSĐT Côn  an tỉnh Đắ  Lắ ;                                         (Đã  ý)                  
- Trại tạm  iam Côn  an tỉnh Đắ  Lắ ;       

- Sở Tư pháp tỉnh Đắ  Lắ ;            Trần Anh Tuấn 

- TAND Tp. Buôn Ma Thuột;                                                                                                                                               

- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột;                                                   

- Công an Tp. B;   

- Chi cục THADS Tp. B;   

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 


